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Câu 1: Trong các yếu tố cấu tạo sau đây, yếu tố nào có chứa diệp lục và enzim quang hợp?

A. Chất nền của lục lạp.
B. Màng ngoài của lục lạp.

C. Màng của tilacoit.
D. Màng tròn của lục lạp.
Câu 2: Sinh vật nhân thực thuộc những giới nào sau đây?

A. Giới nấm, giới động vật và giới thực vật.


B. Giới khởi sinh, giới nguyên sinh, giới động vật và giới thực vật.


C. Giới khởi sinh, giới nấm, giới động vật và giới thực vật.


D. Giới nguyên sinh, giới nấm, giới động vật và giới thực vật.

Câu 3: Để tiến hành quang tổng hợp, cây xanh đã hấp thụ năng lượng nào sau đây?

A. Hoá năng.
B. Điện năng.
C. Nhiệt năng.
D. Quang năng.

Câu 4: Trong phương thức vận chuyển thụ động, các chất tan được khuếch tán qua màng tế bào không phụ thuộc yếu tố nào?

A. Đặc điểm của chất tan.

B. Sự chênh lệch nồng độ của các chất tan gữa trong và ngoài màng tế bào.

C. Nhiệt độ.

D. Nguồn năng lượng được dự trữ trong tế bào
Câu 5: Người ta chia vi khuẩn ra hai loại là vi khuẩn Gram dương và vi khuẩn Gram âm dựa vào đâu?

A. Số lượng plasmit trong tế bào chất của vi khuẩn.

B. Khả năng chịu nhiệt của vi khuẩn.

C. Cấu trúc của nhân tế bào.

D. Cấu trúc và thành phần hóa học của thành tế bào.
Câu 6: Thành phần hoá học nào cấu tạo nên thành tế bào vi khuẩn?

A. Peptiđôglican.
B. Kitin.
C. Silic.
D. Xenlulôzơ.

Câu 7: Các tế bào sau trong cơ thể người, tế bào nào có nhiều ti thể nhất?

A. Hồng cầu.
B. Cơ tim.
C. Biểu bì.
D. Xương.

Câu 8: ADN và ARN có đặc điểm chung nào sau đây?

A. Đều có cấu trúc hai mạch.


B. Đều là những phân tử có cấu tạo đa phân.


C. Đều có cấu trúc một mạch.


D. Đều được cấu tạo từ các đơn phân là axit amin.

Câu 9: Chất nào dưới đây tham gia cấu tạo hoocmon giới tính (testostêron và ơstrogen)?

A. Triglixêric.
B. Mỡ.
C. Stêrôit.
D. Photpholipit.

Câu 10: Tại sao chúng ta cần ăn protein từ các nguồn thực phẩm khác nhau?

A. Cung cấp cho cơ thể đầy đủ 20 loại axit amin.

B. Cung cấp cho cơ thể đầy đủ các nguyên tố đa lượng cần thiết.

C. Giúp cho quá trình tiêu hóa tốt hơn.

D. Cung cấp cho cơ thể đầy đủ các nguyên tố vi lượng cần thiết.
Câu 11: Hiện tượng nào sau đây không thể hiện chức năng của protein?

A. Hêmoglobin vận chuyển O2 và CO2.

B. Insulin điều chỉnh hàm lượng đường trong máu.

C. Enzim lipaza thủy phân lipit.

D. Glicogen dự trữ ở trong gan.
Câu 12: ATP được cấu tạo từ 3 thành phần là gì?

A. Bazơ nitơ adenozin, đường ribozơ, 2 nhóm photphat.

B. Bazơ nitơ adenin, đường ribozơ, 3 nhóm photphat.

C. Bazơ nitơ adenozin, đường deoxiribozơ, 3 nhóm photphat.

D. Bazơ nitơ adenin, đường deoxiribozơ, 1 nhóm photphat.
Câu 13: Sự vận chuyển chất dinh dưỡng sau quá trình tiêu hoá qua lông ruột vào máu ở người theo cách nào sau đây ?

A. Vận chuyển khuyếch tán.


B. Vận chuyển thụ động và vận chuyển chủ động.


C. Vận chuyển thụ động.


D. Vận chuyển tích cực.

Câu 14: Loại đường cấu tạo nên vỏ tôm, cua được gọi là gì?

A. Kitin.
B. Fructozo.
C. Saccarozo.
D. Glucozo.
Câu 15: Trên cây khoai tây, bào quan lục lạp có ở đâu trong cây?

A. Tế bào làm nhiệm vụ quang hợp.
B. Tế bào mạch dẫn của thân.


C. Tế bào lông hút của rễ cây.
D. Tất cả các tế bào ở trên cây khoai tâY.

Câu 16: Nhân điều khiển mọi hoạt động trao đổi chất của tế bào bằng cách nào?

A. Thực hiện phân chia vật chất di truyền một cách đồng đều cho tế bào con.

B. Thực hiện tự nhân đôi ADN và nhân đôi NST để tiến hành phân bào.

C. Điều hòa sinh tổng hợp protein, protein sẽ thực hiện các chức năng.

D. Ra lệnh cho các bộ phận, các bào quan ở trong tế bào hoạt động.
Câu 17: Trong cấu trúc không gian của phân tử ADN, các nucleotit giữa 2 mạch liên kết với nhau bằng liên kết gì?

A. Liên kết glicozit.
B. Liên kết hidro.

C. liên kết peptit.
D. Liên kết phốtphodieste.
Câu 18: Đơn phân cấu tạo của prôtêin là gì?

A. Nuclêôtit.
B. Mônôsaccarit.
C. Glucôzơ.
D. Axit amin.

Câu 19: Tính đa dạng của prôtêin được quy định bởi thành phần nào sau đây?

A. Số lượng, thành phần và trật tự sắp xếp các axit amin trong phân tử prôtêin.


B. Nhóm R- của các axit amin.


C. Liên kết peptit.


D. Nhóm amin của các axit amin.

Câu 20: Lưới nội chất hạt trong tế bào nhân thực có chức năng gì?

A. Chuyển hóa đường và phân hủy chất độc hại đối với cơ thể.


B. Sản xuất enzim tham gia vào quá trình tổng hợp lipit.


C. Tổng hợp protein tiết ra ngoài và protein cấu tạo nên màng tế bào.


D. Bao gói các sản phẩm được tổng hợp trong tế bào.

Câu 21: Nhiều vi khuẩn gây bệnh ở người thường có thêm cấu trúc gì giúp chúng có thể ít bị bạch cầu tiêu diệt hơn?

A. Lông.
B. Màng sinh chất.
C. Vỏ nhầy.
D. Roi.
Câu 22: Đơn vị nào là đơn vị cơ bản của thế giới sống?

A. Cơ thể.
B. Tế bào.
C. Quần thể.
D. Loài.

Câu 23: Cây xanh có khả năng tổng hợp chất hữu cơ từ CO2 và H2O dưới tác dụng của năng lượng ánh sáng. Quá trình chuyển hóa năng lượng kèm theo quá trình gì?

A. Chuyển hóa từ quang năng sang hóa năng.
B. Chuyển hóa từ hóa năng sang quang năng.

C. Chuyển hóa từ hóa năng sang nhiệt năng.
D. Chuyển hóa từ nhiệt năng sang quang năng.
Câu 24: “Sau khi vận động mạnh, cơ thể thường đổ mồ hôi nhiều, nóng bức, thở mạnh. Nghỉ ngơi một lúc thì mọi thứ trở lại bình thường.” Đây là kết quả của cơ chế nào?

A. Thích nghi với môi trường.
B. Tự điều chỉnh.


C. Cân bằng động trong hệ thống.
D. Trao đổi năng lượng với môi trường.

Câu 25: Nồng độ Ca2+ trong cây là 0,3%, trong đất là 0,1%. Cây sẽ nhận Ca2+ bằng cách nào?

A. Thẩm thấu.
B. Hấp thụ thụ động.

C. Hấp thụ chủ động.
D. Khuếch tán.
Câu 26: Người lớn tuổi, ăn quá nhiều thức ăn chứ nhiều dầu, mỡ sẽ dễ có nguy cơ dẫn đến các bệnh nào sau đây?

A. Bệnh viêm màng não, viêm gan C.
B. B. Bệnh tim mạch, bệnh đường tiêu hóa.

C. Bệnh tim mạch, đột quỵ.
D. Bệnh tiểu đường, viêm gan
Câu 27: Khi nói về cholesteron trong màng sinh chất, phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Cholesteron được tổng hợp từ lưới nội chất hạt.

B. Cholesteron quy định tính thấm chọn lọc của màng.

C. Cholesteron làm giảm tính linh động của màng.

D. Ở mọi tế bào, hàm lượng cholesteron là không đổi.
Câu 28: Mỡ có cấu tạo gồm những thành phần nào sau đây?

A. 1 phân tử glixêrol liên kết với 3 axit béo.


B. 1 phân tử glixêrol liên kết với 2 axit béo và một nhóm phốt phat.


C. 1 phân tử glixêrol liên kết với 3 axit béo và một nhóm phốt phat.


D. 1 phân tử glixêrol liên kết với 2 axit béo.

Câu 29: Nguyên tố vi lượng là gì?

A. Những nguyên tố chiếm tỉ lệ nhỏ hơn 0,001% khối lượng cơ thể sống.


B. Những nguyên tố chiếm tỉ lệ lớn hơn 0,001% khối lượng cơ thể sống.


C. Những nguyên tố chiếm tỉ lệ lớn hơn 0,01% khối lượng cơ thể sống.


D. Những nguyên tố chiếm tỉ lệ nhỏ hơn 0,01% khối lượng cơ thể sống.

Câu 30: Khi nói đến cấu trúc tế bào động vật, những cấu trúc nào sau đây không có?

A. Nhân, ty thể.
B. Màng sinh chất, lizoxom.

C. Bộ máy gongi, lưới nội chất.
D. Màng xellulôzơ, diệp lục.
Câu 31: Đặc điểm cấu tạo nào sau đây chỉ có ở giới thực vật mà không có ở giới Nấm?

A. Tế bào có nhân thực.


B. Cơ thể đa bào.


C. Tế bào có thành xenlulozơ và chứa nhiều diệp lục.


D. Tế bào có thành bằng chất kitin.

Câu 32: Vận chuyển thụ động các chất qua màng sinh chất là phương thức vận chuyển các chất như thế nào?

A. Từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp, không tốn năng lượng.

B. Có kích thước nhỏ qua màng sinh chất đã chết, không tiêu tốn năng lượng.

C. Từ nơi có nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao và tốn năng lượng.

D. Có kích thước lớn như vi khuẩn, bào quan và tiêu tốn năng lượng.
Câu 33: Nội dung nào sau đây đúng khi nói về thành phần hoá học chính của màng sinh chất ?

A. Một lớp photpholipit và các phân tử prôtêin.


B. Một lớp photpholipit và không có prôtêin.


C. Hai lớp photpholipit và không có prôtêin.


D. Hai lớp photpholipit và các phân tử prôtêin.

Câu 34: Nguyên tố Fe là thành phần của cấu trúc nào sau đây?

A. Diệp lục tố trong lá cây.
B. Sắc tố melanin trong lớp da.


C. Hemoglobin trong hồng cầu của động vật.
D. Sắc tố của hoa, quả trong thực vật.

Câu 35: Tế bào nào sau đây không có nhân?

A. Tế bào biểu bì.
B. Tế bào hồng cầu.
C. Tế bào xương.
D. Tế bào cơ tim.

Câu 36: Bộ máy Gôngi không có chức năng gì?

A. Bao gói các sản phẩm tiết.
B. Tổng hợp lipit.

C. Gắn thêm đường vào prôtêin.
D. Tạo ra glycôlipit.
Câu 37: Axit nuclêic bao gồm những loại nào sau đây?

A. ADN và ARN.
B. ADN và prôtêin.
C. ARN và prôtêin.
D. ADN và lipit.

Câu 38: Vì sao hỏng hệ thống khung xương tế bào thì sẽ dẫn tới bệnh vô sinh ở nam giới?

A. Khi hỏng hệ thống khung xương tế bào thì tinh trùng không chuyển động đến ống dẫn trứng được, do đó bị vô sinh.

B. Khi hỏng hệ thống khung xương tế bào thì tinh trùng bị chết.

C. Khi hỏng hệ thống khung xương tế bào thì tinh trùng không thể xâm nhập vào tế bào trứng để thụ tinh.

D. Khi hỏng hệ thống khung xương tế bào thì nam giới không thể phóng tinh.
Câu 39: Khi nhiệt độ môi trường tăng cao, có hiện tượng nước bốc hơi khỏi cơ thể. Điều này có ý nghĩa gì?

A. Làm tăng các phản ứng sinh hóa trong tế bào.


B. Tạo ra sự cân bằng nhiệt cho tế bào và cơ thể.


C. Tăng khả năng sinh nhiệt cho cơ thể.


D. Giảm bớt sự toả nhiệt từ cơ thể ra môi trường.

Câu 40: Bào quan nào được ví như một “nhà máy phát điện” cung cấp năng lượng cho tế bào?

A. Lục lạp.
B. Nhân.
C. Ti thể.
D. Màng sinh chất.
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